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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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HỌC KỲ       :  I                                         NĂM HỌC :  2018-2019
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Ngày thi:
Thời gian thi : 60 phút

· Sinh viên không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

-----------------------------------------------

I/ Find a material which is:

(2P)
a- Ductile

b- Tough

c- Used to make aircraft

d- Suitable for safety helmets

II/ Making definitions of each of the  materials in column A. Choose the correct information in columns B and C to describe the materials in column A.  (2P)
	A
	B
	C

	1- A thermosetting plastic

2- Brass
3- An insulator   
4- Mild steel

	an alloy 

a material
a metal


	- becomes plastic when heated
- consists of copper and zinc

- does not allow heat or current to flow easily

- contains iron and 0.7% to 1.4% carbon

- remains rigid at high temperatures

- contains iron and 0.15% to 0.3% carbon

- formed by mixing metals or elements
- allows heat or current to flow easily


III/The technical words in column A are similar in meaning to the more general English in column B. Match them.
            (2P)               




	     A
	B

	- has a linear motion

- sheets

- oscillates


- converts 



	- moving stairs

- goes round and round

- movement

- goes in a line 
- changes
- swings backwards and forwards

- goes up and down
- large, thin, flat pieces


IV/  Complete the blanks in the diagram of the different branches of engineering
(2P)
[image: image1.emf]
V/ Match each item in column A with an appropriate item from column B and link the two in a sentence using “deal with, to be concerned with, to be the concern of”
(2P)
	A
	B

	1- electrical installation
2- civil

3- aeronautical

4- marine
	- communications and equipment

- air-conditioning

- cables and switchgear 

- power stations 
- cars and trucks
- ships
- aircraft
- roads and bridges
- body scanners


----------- HẾT ----------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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      Ngày thi:
Thời gian thi :   60 phút

· Sinh viên không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

-----------------------------------------------

I/ Match each item in column A with an appropriate item from column B and link the two in a sentence using “deal with, to be concerned with, to be the concern of” 
(2P)
	A
	B

	1- medical 
2- electronic

3- automobile

4- heating and ventilating


	- communications and equipment

- air-conditioning

-  cables and switchgear 

- power stations 
- cars and trucks
- ships
- planes

- roads and bridges
- body scanners


II/ Making definitions of each of the  materials in column A. Choose the correct information in columns B and C to describe the materials in column A.

(2P)
	A
	B
	C

	1- High carbon steel    

2- A conductor

3- A thermoplastic

4- An alloy 
	an alloy 

a material

a metal


	- becomes plastic when heated

- consists of copper and zinc

- does not allow heat or current to flow easily

- contains iron and 0.7% to 1.4% carbon

- remains rigid at high temperatures

- contains iron and 0.15% to 0.3% carbon

- formed by mixing metals or elements
- allows heat or current to flow easily


III/The technical words in column A are similar in meaning to the more general English in column B. Match them.
         (2P)                  




	     A
	B

	1- rotates

2- motion

3- reciprocates

4- escalator

	- moving stairs

- goes round and round

- movement

- goes in a line 
- changes

- swings backwards and forwards

- goes up and down
- large, thin, flat pieces


IV/  Complete the blanks in the diagram of the different branches of engineering
(2P)
[image: image2.emf]
V/ Find a material which is: (2P)
a- Soft

b- Malleable

c- Suitable for casting

d- Can be hardened
----------- HẾT ----------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)






   Bùi Anh Tuấn

      Đỗ Thị Phương Khanh
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


Bậc đào tạo: Cao đẳng
HỌC PHẦN  : ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ       : I                                          NĂM HỌC :  2018-2019
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Ngày thi:
Thời gian thi :   60 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

I/ Find a material which is:

(2P)
a- Aluminium, copper, mild steel
b- Copper, Mild steel, Nylon 
c- Aluminium 
d- ABS
II/ Making definitions of each of the  materials in column A. Choose the correct information in columns B and C to describe the materials in column A.  (2P)
1- A thermosetting plastic is a  material which remains rigid at high temperatures

2- Brass is an alloy which consists of copper and zinc

3- An insulator is a  material which does not allow heat or current to flow easily
4- Mild steel is a  material which contains iron and 0.15% to 0.3% carbon
III/ The technical words in column A are similar in meaning to the more general English in column B. Match them.
         (2P)        
- has a linear motion   ≈ goes in a line
- sheets  ≈ large, thin, flat pieces
- oscillates  ≈ swings backwards and forwards
- converts  ≈
changes
IV/  Complete the blanks in the diagram of the different branches of engineering
(2P)
1- Mechanical

2- Electronic

3- Marine
4- Heating and ventilating
5- Generating

6- Lighting

7- Mining

V/ Match each item in column A with an appropriate item from column B and link the two in a sentence using “deal with, to be concerned with, to be the concern of”
(2P)
1- Electrical installation engineering cables and switchgear
2- Civil engineering deals with roads and bridges
3- Aeronautical engineering deals with planes
4- Marine engineers deal with ships
            

  

        





GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

                    

                 





 (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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        Ngày thi:

Thời gian thi :  60 phút

· Sinh viên không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

I/ Match each item in column A with an appropriate item from column B and link the two in a sentence using “deal with, to be concerned with, to be the concern of” 
(2P)
1- Medical engineering deals with body scanners
2- Electronic engineering deals with communications and equipment
3- Automobile engineering deals with cars and trucks
4- Heating and ventilating engineering deals with air-conditioning
II/ Making definitions of each of the  materials in column A. Choose the correct information in columns B and C to describe the materials in column A.

(2P)
1- High carbon steel is a material which contains iron and 0.7% to 1.4% carbon
2- A conductor is a material which allows heat or current to flow easily
3- A thermoplastic is a material which becomes plastic when heated
4- An alloy is a material which is formed by mixing metals or elements
III/The technical words in column A are similar in meaning to the more general English in column B. Match them.
         (2P)                  




1- rotates ≈ goes round and round
2-  motion ≈ movement
3- reciprocates ≈ goes up and down
4- escalator ≈  moving stairs

IV/  Complete the blanks in the diagram of the different branches of engineering
(2P)
1- Mechanical

2- Electronic

3- Marine
4- Heating and ventilating

5- Generating

6- Lighting

7- Mining

V/ Find a material which is:

(2P)
a- Aluminium

b- Copper, mild steel 

c- Brass 

d- High carbon steel
ĐỀ 01





ĐỀ  02





ĐỀ 01





ĐỀ 02





GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 


(Ký tên và ghi rõ họ tên)








